TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 83/2022/HS-PT Ngày 28-7-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Vũ Đức Hùng. Các Thẩm phán:                           Ông Bích Văn Nhiên;

Ông Nguyễn Văn Thành.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dụng Thị Mỹ Ái, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Bích, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 73/2022/TLPT-HS ngày

23 tháng 6 năm 2022, đối với bị cáo Lưu Văn T, do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2022/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình.

- Bị cáo bị kháng nghị:

Lưu Văn T (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1969, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; nghề

nghiệp: Làm nông; trình độ văn hoá (học vấn): 02/12; Dân tộc: Kinh; giới

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Văn H (Chết) và bà Phạm Thị S; có vợ Trần Thị L và 03 người con;

Tiền án: Ngày 02/3/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng xử phạt 09 (Chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Ngày 03/12/2019 đã chấp hành xong hình phạt và các phần khác của bản án.

Tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 25/6/2010, bị Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 20.000.000đồng về tội “Đánh bạc”, ngày 23/3/2017, bị cáo chấp hành xong.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/01/2021 đến ngày 10/5/2021, cho gia đình bảo lĩnh; Bị cáo tại ngoại; có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có 04 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong tháng 01/2021, Lưu Văn T tổ chức sòng bạc cho những người tham gia đánh bạc chơi dưới hình thức “Xóc dĩa” thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu. Lưu Văn T là người trực tiếp liên hệ với những người tham gia đánh bạc, chuẩn bị các công cụ, dụng cụ chén, dĩa, bộ bài tây đem đến địa điểm khu vực thôn Kà Líp, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để chọn chỗ, quét dọn, làm mái che để cho những người tham gia đánh bạc ngồi chơi. Bị cáo Lưu Văn T thuê người chạy xe ôm tên Tùng đón chở những người tham gia đánh bạc vào sòng bạc; thuê người tên Liễu đứng ra xốc dĩa; thuê người tên Lỳ và Cường thu tiền xâu; thuê Đinh Văn Hải và Trần Vũ Hưng ở bên ngoài cảnh giới cơ quan chức năng và chở người đánh bạc vào. Lưu Văn T trả công mỗi ngày 200.000đồng/người. Hình thức đánh bạc quy định như sau: Dụng cụ đánh “Xóc dĩa” là 01 chén, 01 dĩa và 04 đồng nhị (vị) hình tròn được cắt ra từ các lá bài Tây; người xóc cái bỏ 04 đồng nhị vào trong dĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống; các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc, mức tiền đặt cược ít nhất là 500.000 đồng, cao nhất không giới hạn. Khi không còn ai đặt cược thì có người đánh bạc (con bạc) nhận mở chén, người xóc cái không mở chén. Khi mở chén, nếu có 02 hoặc 04 đồng nhị ngửa hoặc sấp giống nhau là chẵn, ngược lại khi mở chén có 01 hoặc 03 đồng nhị ngửa hoặc sấp giống nhau là lẻ. Tỷ lệ thắng thua là 1:1 (tức là đặt bao nhiêu tiền nếu thắng thì được người mở chén trả bấy nhiêu tiền). Thu tiền sâu: là 05% trên tổng số tiền đặt cược nếu mở chén xóc dĩa có 03 đồng nhị ngửa 03 mặt đen và 01 đồng nhị ngửa mặt trắng, ai có tiền được mở chén. Sòng bạc do Lưu Văn T tổ chức có khoảng 10 người chơi diễn ra từ khoảng từ ngày 10/01/2021 đến 16 giờ 45 phút ngày 20/01/2021, bị bắt quả tang.

Đinh Văn Hải khai nhận đã tham gia giúp T mang tấm bạc, ghế nhựa đưa đến sòng bạc và cảnh giới sòng bạc cho Lưu Văn T được 07 ngày nhận tiền công 1.200.000 đồng. Trần Vũ Hưng khai nhận đã tham gia cảnh giới sòng bạc cho Lưu Văn T 03 ngày đã nhận tiền công 400.000 đồng. Lưu Văn T khai nhận đã tổ chức đánh bạc thu lợi 16.400.000 đồng. Chu Thị Tuyết khai nhận ngày 20/01/2021, bị cáo biết thông tin Lưu Văn T tổ chức đánh bạc

nên đón xe ôtô tải chở đến khu vực Kà líp, thuê xe ôm chở vào sòng bạc do Lưu Văn T tổ chức đánh xốc dĩa ăn tiền. Bị cáo Tuyết mang theo 4.500.000 đồng đánh thua 2.200.000 đồng và đặt xuống chiếu bạc 500.000 đồng bị bắt và thu giữ trên người bị cáo 1.800.000đồng. Bị cáo Trần Xuân Tùng khai nhận ngày 20/01/2021 bị cáo đi xe môtô đến đầu đèo Đại Ninh nghỉ uống nước và có xe ôm đến chở vào sòng bạc do Lưu Văn T tổ chức đánh xốc dĩa ăn tiền, bị cáo mang theo 2.000.000 đồng đánh thua đến ván cuối đặt cược

500.000 đồng trên chiếu bạc bị bắt quả tang.

Vật chứng:

- 01 dụng cụ xóc dĩa, 01 bộ bài tây (52 lá) đã qua sử dụng, 02 tấm bạc màu xanh, 46 ghế nhựa loại nhỏ đã chuyển kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình ngày 01/3/2022.

- Thu tiền tại chiếu bạc với số tiền 8.620.000 đồng đã chuyển vào tài khoản tạm giữ Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình ngày 10/3/2021.

- Thu tiền trong người của những người tham gia đánh bạc gồm: Lưu

Văn   T   600.000đồng;   Trần   Vũ   Hưng   200.000đồng;   Chu   Thị   Tuyết

1.800.000đồng, đã chuyển kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện

Bắc Bình ngày 28/01/2022.

- 01 xe môtô biển số 49B1-360.02, màu xanh và 01 xe môtô biển số
49E1-724.90, nhãn hiệu Wave RSX màu đen. Cơ quan điều tra chưa xác định chủ sở hữu và người sử dụng nên tiếp tục tạm giữ các xe môtô nói trên xác minh, làm rõ xử lý sau theo quy định pháp luật.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2022/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm
2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình quyết định:
Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Xử phạt: Bị cáo Lưu Văn T 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt tiền bị cáo Đinh Văn Hải

70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng); Bị cáo Trần Vũ Hưng 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng, về tội “Tổ chức đánh bạc”; Xử phạt: Bị cáo Trần Xuân Tùng 09 (Chín) tháng tù; Xử phạt: Bị cáo Chu Thị Tuyết 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng, về tội “Đánh bạc”; hình

phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo bản án theo luật định.

Ngày 13/5/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 138/QĐ-VKS đề nghị Tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Lưu Văn Toàn theo hướng áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Lưu Văn T.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Bị cáo đồng ý như bản án sơ thẩm đã tuyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Lưu Văn T về tội “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ nhưng áp dụng hình phạt chưa phù hợp, bởi: Bị cáo phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu; bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xử phạt 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, ngày 03/12/2019 mới chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình áp dụng hình phạt tiền với bị cáo là quá nhẹ. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều

355, điểm c khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị, căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Xử phạt: Bị cáo Lưu Văn T từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Lưu Văn T số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận của bị cáo Lưu Văn Toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Khoảng tháng 01 năm 2021, Lưu Văn T tổ chức sòng bạc cho những người tham gia đánh bạc dưới hình thức “Xóc dĩa” thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu với mức 05% trên tổng số tiền những người đánh bạc đặt cược trên mỗi ván bạc. Số người chơi mỗi ván khoảng 10 người. Lưu

Văn T phân công Đinh Văn Hải và Trần Vũ Hưng ở bên ngoài cảnh giới, đón và  chở  các  con  bạc  vào  địa  điểm đánh  bạc.  Lúc  16  giờ  45  phút  ngày

20/01/2021, khi Lưu Văn Toàn đang tổ chức cho những người tham gia đánh bạc dưới hình thức “Xóc dĩa” thì bị phát hiện bắt quả tang, tổng số tiền dùng đánh bạc được xác định là 11.220.000 đồng. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình xét xử bị cáo Lưu Văn T tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ.

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhận thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo Lưu Văn T là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ; bị cáo phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu; có nhân thân xấu; năm 2018 đã bị xử phạt 09 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thể hiện bị cáo xem thường pháp luật, không ăn năn hối cải. Tòa án sơ thẩm áp dụng hình phạt chính đối với bị cáo Lưu Văn Toàn là phạt tiền chưa đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo. Vì vậy, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là có cơ sở chấp nhận. Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Lưu Văn T, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 nhưng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên cần xem xét khi quyết định hình phạt; Đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 166.600.000đồng bị cáo đã nộp theo biên lai số 0001650 ngày 05/5/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để đảm bảo thi hành án.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2022/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình về phần hình phạt đối với bị
cáo Lưu Văn T:

1. Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố bị cáo Lưu Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lưu Văn T 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành hình phạt, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/01/2021 đến ngày 10/5/2021.

2. Về hình phạt bổ sung:

Phạt bị cáo Lưu Văn T số tiền 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 166.600.000đồng bị cáo đã nộp theo biên lai số
0001650 ngày 05/5/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136

Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo Lưu Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày

28/7/2022).

Thành viên Hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
Bích Văn Nhiên      Nguyễn Văn Thành             Vũ Đức Hùng
Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- VKSND tỉnh Bình Thuận;                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh;

- VKSND huyện Bắc Bình;

- TAND huyện Bắc Bình;

- CQCSĐT Công an huyện Bắc Bình;

- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;

- Những người tham gia tố tụng;                                                  Vũ Đức Hùng
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

